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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847325426 ĐẶNG TUẤN  ANH  

2 4847325772 HUỲNH KIỀU  ANH  

3 4847325827 HUỲNH KIỀU MỸ  ANH  

4 4847325831 TRẦN HOÀI  ANH  

5 4812872258 TỐNG LÝ THÀNH  CÔNG  

6 4847325840 CHU MINH  CHÂU  

7 4847325845 NGUYỄN TRẦN BẢO  CHÂU  

8 4812872415 TRỊNH ĐỨC  DŨNG  

9 4847326201 ĐINH NGỌC GIA  HÂN  

10 4847326285 VÕ LÊ NGỌC  HÂN  

11 4847326290 HÀ PHÚC  HẬU  

12 4847326308 DƯƠNG TẤN  HÒA  

13 4847326295 BÙI PHẠM HUY  HOÀNG  

14 4847326313 LÊ ANH  HUY  

15 4847065246 TRẦN THỊ TRÂN  HUYỀN  

16 4847065247 LÊ TIẾN  HƯNG  

17 4847326394 TRẦN VĂN  KHẢI  

18 4847326371 TRẦN NGỌC BẢO  KHANH  

19 4847326366 TRẦN THỊ PHƯƠNG  KHANH  

20 4847326382 TRẦN NGỌC  KHÁNH  

21 4847326404 LÊ KIM  KHOA  

22 4847326414 TRẦN MINH  KHOA  

23 4847326428 LÊ TRẦN ANH  KHÔI  

24 4854826666 NGUYỄN TRẦN MINH  KHUÊ  

25 4847326437 VƯƠNG THỊ THẢO  LY  

26 4847326445 NGUYẾN NGỌC  MINH  

27 4847326454 HOÀNG TRÀ  MY  

28 4847326458 PHAN LÊ NHƯ  NGỌC  

29 4847065260 PHAN TRẦN BÍCH  NGỌC  

30 4847326467 ĐINH THỊ HỒNG  OANH  

31 4847326473 HỒ QUỲNH  PHƯƠNG  

32 4847065263 NGHIÊM NGUYỄN UYÊN  PHƯƠNG  

33 4847326495 HOÀNG TẤN  SANG  

34 4847326609 NGUYỄN PHÚ  TÀI  

35 4847326645 NGUYỄN PHẠM THANH  TÂM  

36 4847326655 TRẦN HỮU  THIỆN  

37 4847326661 TRẦN NHẬT  THIỆN  

38 4847065271 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC  THỊNH  

39 4847326691 TÀO NGUYỄN MINH DIỆU  THÙY  

40 4847326702 NGUYỄN VĂN  TRUNG  

41 4847326717 ĐẶNG THỊ TRIỆU  VY  

42 4847326730 TRỊNH THẢO  VY  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

      Nguyễn Thị Thanh Hải 
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